
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ          

TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS HỒNG NGỌC

6/1 60' 13:30
Nguyễn Thị Út

GVBM

6/2 60' 13:30
Nguyễn Thị Sao Bích

GVBM

6/3 60' 13:30
Đào Thị Mộng Linh Chị

GVBM

6/4 60' 13:30
Vũ Thị Thùy Linh

GVBM

7/1 60' 13:30
Lê Hoài Phong

GVBM

7/2 60' 13:30
Lê Thị Bé Nguyện

GVBM

7/3 60' 13:30
Phạm Thị Mây

GVBM

7/4 60' 13:30
Hồ Hải Tâm

GVBM

8/1 60' 13:30
Lâm Hoàng Nam

GVBM

8/2 60' 13:30
Nguyễn Bích Vân

GVBM

9/1 45' 13:30
Vũ Thái Dương

GVBM

9/2 45' 13:30
Mai Công Tới

GVBM

6/1 60' 15:00
Nguyễn Thị Út

GVBM

6/2 60' 15:00
Nguyễn Thị Sao Bích

GVBM

6/3 60' 15:00
Đào Thị Mộng Linh Chị

GVBM

6/4 60' 15:00
Vũ Thị Thùy Linh

GVBM

7/1 60' 15:00
Lê Hoài Phong

GVBM

7/2 60' 15:00
Lê Thị Bé Nguyện

GVBM

7/3 60' 15:00
Phạm Thị Mây

GVBM

7/4 60' 15:00
Hồ Hải Tâm

GVBM

Giờ làm bài Phân công giám thị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Phú, ngày  06 tháng 10  năm 2023

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm theo Kế hoạch số 166/KH-HN ngày 06/10/2023 của Trường Hồng Ngọc)

Ngày Buổi Môn thi Lớp
Thời gian 

làm bài

Thứ Hai

23/10/2023
Chiều

LS - ĐL

KHTN

Lịch sử



8/1 60' 15:00
Lâm Hoàng Nam

GVBM

8/2 60' 15:00
Nguyễn Bích Vân

GVBM

9/1 45' 15:00
Vũ Thái Dương

GVBM

9/2 45' 15:00
Mai Công Tới

GVBM

6/1 60' 13:30
Nguyễn Thị Út

GVBM

6/2 60' 13:30
Nguyễn Thị Sao Bích

GVBM

6/3 60' 13:30
Đào Thị Mộng Linh Chị

GVBM

6/4 60' 13:30
Vũ Thị Thùy Linh

GVBM

7/1 60' 13:30
Lê Hoài Phong

GVBM

7/2 60' 13:30
Lê Thị Bé Nguyện

GVBM

7/3 60' 13:30
Phạm Thị Mây

GVBM

7/4 60' 13:30
Hồ Hải Tâm

GVBM

8/1 60' 13:30
Lâm Hoàng Nam

GVBM

8/2 60' 13:30
Nguyễn Bích Vân

GVBM

9/1 45' 13:30
Vũ Thái Dương

GVBM

9/2 45' 13:30
Mai Công Tới

GVBM

6/1 45' 15:00
Nguyễn Thị Út

GVBM

6/2 45' 15:00
Nguyễn Thị Sao Bích

GVBM

6/3 45' 15:00
Đào Thị Mộng Linh Chị

GVBM

6/4 45' 15:00
Vũ Thị Thùy Linh

GVBM

7/1 45' 15:00
Lê Hoài Phong

GVBM

7/2 45' 15:00
Lê Thị Bé Nguyện

GVBM

7/3 45' 15:00
Phạm Thị Mây

GVBM

7/4 45' 15:00
Hồ Hải Tâm

GVBM

8/1 45' 15:00
Lâm Hoàng Nam

GVBM

Thứ Hai

23/10/2023
Chiều

HĐTN - HN

Địa lí
Thứ Ba

24/10/2023

GDCD

KHTN

Vật lí

Chiều



8/2 45' 15:00
Nguyễn Bích Vân

GVBM

9/1 45' 14:30
Vũ Thái Dương

GVBM

9/2 45' 14:30
Mai Công Tới

GVBM

9/1 45' 15:30
Vũ Thái Dương

GVBM

9/2 45' 15:30
Mai Công Tới

GVBM

6/1 60' 13:30
Nguyễn Thị Út

GVBM

6/2 60' 13:30
Nguyễn Thị Sao Bích

GVBM

6/3 60' 13:30
Đào Thị Mộng Linh Chị

GVBM

6/4 60' 13:30
Vũ Thị Thùy Linh

GVBM

7/1 60' 13:30
Lê Hoài Phong

GVBM

7/2 60' 13:30
Lê Thị Bé Nguyện

GVBM

7/3 60' 13:30
Phạm Thị Mây

GVBM

7/4 60' 13:30
Hồ Hải Tâm

GVBM

8/1 60' 13:30
Lâm Hoàng Nam

GVBM

8/2 60' 13:30
Nguyễn Bích Vân

GVBM

9/1 60' 13:30
Vũ Thái Dương

GVBM

9/2 60' 13:30
Mai Công Tới

GVBM

6/1 60' 15:00
Nguyễn Thị Út

GVBM

6/2 60' 15:00
Nguyễn Thị Sao Bích

GVBM

6/3 60' 15:00
Đào Thị Mộng Linh Chị

GVBM

6/4 60' 15:00
Vũ Thị Thùy Linh

GVBM

7/1 60' 15:00
Lê Hoài Phong

GVBM

7/2 60' 15:00
Lê Thị Bé Nguyện

GVBM

7/3 60' 15:00
Phạm Thị Mây

GVBM

Toán

Thứ Ba

24/10/2023

Thứ Tư

25/10/2023

GDCD

Hóa

Tiếng Anh

Chiều

Chiều




